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DANH SÁCH HỘ NGHÈO CUỐI NĂM 2025

STT Họ và tên chủ hộ
Giới tính
(1: Nam,
2: Nữ)

Ngày,
tháng năm

sinh
Dân tộc Số

khẩu Địa chỉ Đối tượng Ghi chú

I DANH SÁCH HỘ NGHÈO THUỘC DIỆN BTXH: 51 HỘ 175
1 Phan Thị Thỉnh 2 01-01-1936 Kinh 1 Thôn 1 BTXH Không có khả năng lao động
2 Đặng Văn Sổ 1 01-01-1929 Kinh 1 Thôn 1 BTXH Không có khả năng lao động
3 Nguyễn Thị Hoa 2 01-01-1938 Kinh 1 Thôn 1 BTXH Không có khả năng lao động
4 Nguyễn Thị Liên 2 01-01-1949 Kinh 2 Thôn 2 BTXH Không có khả năng lao động

5 Bùi Thị Thành 2 24-02-1981 Kinh 6 Thôn 2 BTXH Chồng bị bệnh tiểu đường nặng, có 2 người già thường
xuyên đau ốm

6 Nguyễn Ngọc Chiều 1 19-01-1956 Kinh 2 Thôn 3 BTXH
Già yếu, ông Nguyễn Ngọc Chiều điều trị suy thận
mãn tính  tại bệnh viện, không có khả năng lao động
(có hồ sơ bệnh án kèm theo)

7 Phạm Thị Sự 2 01-01-1949 Kinh 1 Thôn 3 BTXH Không có khả năng lao động
8 A Rui 1 01-01-1950 Ba Na 2 Thôn 4 BTXH Không có khả năng lao động
9 Y Yơu 2 01-01-1948 Ba Na 3 Thôn 5 BTXH Không có lao động (có 1 lao động nhưng bị mù)

10 Y Yốp 2 01-01-1966 Ba Na 7 Thôn 5 BTXH Chủ hộ thường xuyên đau ốm, có con bị bệnh thần
kinh

11 Y Kra ( A Che) 2 31-12-1955 Ba Na 4 Thôn 5 BTXH Không có lao động, nuôi 4 cháu đi học
12 Y Chrat 2 1947 Ba Na 4 Thôn 6 BTXH  Chủ hộ già yếu, thường xuyên đau ốm
13 Y Chủih 2 01-01-1988 Ba Na 5 Thôn 6 BTXH  Đơn thân nuôi 4 con
14 A Diang 1 1941 Tơ Đrá 2 Thôn 8 BTXH Không có khả năng lao động
15 Y Đát 2 1944 Tơ Đrá 1 Thôn 8 BTXH Không có khả năng lao động
16 Huỳnh Thị Quí Duyên 2 1993 Tơ Đrá 3 Thôn 9 BTXH Không có lao động (mẹ và con bị bệnh ung thư)
17 A Preh 1 1955 Giơ Lâng 2 Thôn 10 BTXH Không có khả năng lao động
18 A Nếp 1 1949 Giơ Lâng 1 Thôn 10 BTXH Không có khả năng lao động

19 Y Dem 2 1969 Giơ Lâng 4 Thôn 11 BTXH Chủ hộ thường xuyên đau ốm,
có người bị bệnh về thần kinh

20 Y Bônh 2 1945 Giơ Lâng 1 Thôn 11 BTXH Không có khả năng lao động
21 Y Yeh 2 01-01-1947 Giơ Lâng 1 Thôn 12 BTXH Không có khả năng lao động
22 Nông Thị Nậu 2 1950 Tày 1 Thôn 13 BTXH Không có khả năng lao động

23 Y Gah 2 01/01/1948 Ba Na 3 Thôn Kon Dơ Xing BTXH Không có lao động (có 02 lao động nhưng khuyết tật
nặng)

24 Y Vơn 2 24/01/1988 Ba Na 7 Thôn Kon Dơ Xing BTXH 01 lao động nuôi 6 con nhỏ (Đơn thân nuôi con)
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25 Y Hleng 2 01-01-1959 Ba Na 3 Thôn Kon Rơ Pen BTXH
Có 1 lao động là A Nghĩa nuôi 2 người già thường
xuyên đau ốm, không có khả năng lao động là bà Y
Hleng và ông A Ninh (SN 1961)

26 A  Hrưnh 1 01-01-1954 Ba Na 3 Thôn Kon Săm Lũ BTXH Không có lao động (Có 1 lao động nhưng bị khuyết tật
nặng)

27 Y Puât 2 01-01-1937 Ba Na 1 Thôn Kon Săm Lũ BTXH Không có khả năng lao động
28 Y Vưn 2 17/07/1981 Ba Na 9 Thôn Đăk Puih BTXH 01 lao động nuôi chính nuôi 8 con nhỏ

29 A Rim 1 5/5/1973 Ba Na 8 Thôn Đăk Puih BTXH Nhà có 02 người khuyết tật đặc biệt nặng nên chỉ có
01lao động chính

30 Y Kranh 2 01/01/1941 Ba Na 4 Thôn Đăk Puih BTXH Chủ hộ già, yếu; 01 lao động chính thường xuyên đau
ốm nằm viện

31 Y Nat 2 21/01/1988 Ba Na 7 Thôn Đăk Puih BTXH 1 lao động chính nuôi 6 con nhỏ
32 Y Sưt 2 01/01/1952 Ba Na 2 Thôn Đăk Puih BTXH Không có khả năng lao động

33 A Khich 1 01/01/1957 Ba Na 3 Thôn Đăk Puih BTXH Không có lao động (1 lao động chính nhưng khuyết tật
nặng)

34 Y Đanh 2 30/6/2001 Ba Na 3 Thôn Đăk Puih BTXH Có con bị bệnh hiểm nghèo (Tim, thiếu tiểu cầu)
35 Y Đêm (A Đương) 2 24/7/2004 Ba Na 7 Thôn Đăk Puih BTXH Mồ côi cha mẹ

36 Y Jeoh 2 01/01/1954 Ba Na 4 Thôn Đăk Puih BTXH Chủ hộ già yếu, thường xuyên đau ốm, có 1 người bị
khuyết tật nặng

37 Y Byuch 2 10-02-1954 Ba Na 3 Thôn Đăk Pơ Kông BTXH Không có lao động (1 người già nuôi 2 cháu nhỏ)

38 Y Nhih 2 01-01-1948 Ba Na 3 Thôn Đăk Pơ Kông BTXH
Không có lao động (Chủ hộ già yếu, 01 lao động bị
bệnh không đi
lại được, 01 lao động đau ốm thường xuyên)

39 Y Hneng 2 10-05-1940 Ba Na 1 Thôn Đăk Pơ Kông BTXH Không có khả năng lao động

40 A Yih 1 15/10/1950 Ba Na 6 Thôn Đăk Pơ Kông BTXH KHông có lao động (2 ông bà hết tuổi lao động nuôi 4
cháu chưa đến tuổi lao động (mẹ bỏ đi))

41 Nguyễn Văn Mật 1 10-10-1953 Kinh 2 Thôn Đăk Pơ Kông BTXH Không có khả năng lao động

42 Y Trenh 2 10/01/1939 Ba Na 6 Thôn Đăk Ơ
NgLăng BTXH Không có lao động (1 người già nuôi 5 cháu)

43 Y Xinh 2 16/5/1950 Ba Na 1 Thôn Đăk Ơ
NgLăng BTXH Không có khả năng lao động

44 Y Điên 2 01/01/1913 Ba Na 1 Thôn Đăk Ơ
NgLăng BTXH Không có khả năng lao động

45 Y Mrẽm 2 1/1/1944 Ba Na 2 Thôn Đăk Ơ
NgLăng BTXH Không có khả năng lao động

46 A Pheng 1 28/9/1932 Ba Na 3 Thôn Đăk Ơ
NgLăng BTXH 01 lao động nuôi 2 người già thường xuyên đau ốm

47 Y Huynh 2 01/01/1968 Ba Na 15 Thôn Đăk Ơ
NgLăng BTXH Chủ hộ đau ốm thường xuyên, đông con cháu
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48 Y Phănh 2 02/10/1986 Ba Na 5 Thôn Đăk Ơ
NgLăng BTXH Có 1 lao động chính nuôi 4 con nhỏ chưa đến tuổi lao

động

49 Y Kơr 2 01/01/1946 Ba Na 1 Thôn Đăk Ơ
NgLăng BTXH Không có khả năng lao động

50 (Hà Thị Luyến) Phạm Đức Hưng 2 12-08-1991 Kinh 5 Thôn Tam Sơn BTXH Chồng bị tai nạn LĐ, khuyết tật đặc biệt nặng, 3 con
nhỏ

51 Y Đrá 2 28-09-1945 Tơ Đrá 2 Thôn Đăk Jri BTXH Không có khả năng lao động
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